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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-21 FUEL TANK/FUEL
PUMP CBR1000RR(2019)

Mã EPC EPCNN1DOV0000167
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CBR1000RR
Năm SX 2019
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CBR1000RR

(2019)
Số phụ tùng 35 chi tiết
Tổng giá trị 87,354,697đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-21 FUEL
TANK/FUEL PUMP
CBR1000RR(2019)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CBR1000RR (2019) · Dùng cho
HONDA CBR1000RR (2019)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-fuel-tankfuel-pum
p-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV0000167 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 35 chi tiết

Có giá tham
khảo: 35/35

Tổng giá trị:
87,354,697đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (35 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-21 FUEL TANK/FUEL PUMP
CBR1000RR(2019):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cụm phao xăng 16700-MKF-D41 HONDA CB 16700MKFD41 1 9,814,250đ

2 Giảm chấn đầu nối bơm xăng 16719-MFJ-D00
HONDA CB

16719MFJD00 1 78,087đ

3 Ống nối nhiên liệu 16958-GJ6-000 HONDA CB
650

16958GJ6000 1 71,578đ

4 Đầu nối ống thông khí 17359-419-670 HONDA
FUTURE

17359419670 1 25,326đ

5 Bình xăng 17500-MKF-D41 HONDA CB 17500MKFD41 1 25,821,423đ

5 Bình xăng 17500-MKF-D61 HONDA CB 17500MKFD61 1 37,703,988đ

6 Khay tràn xăng 17507-MKF-D40 HONDA CB 17507MKFD40 1 286,312đ

7 Ống dẫn xăng 17508-MKF-D40 HONDA CB 17508MKFD40 1 504,297đ

8 Ống dẫn nhiên liệu 17526-MFL-003 HONDA CB 17526MFL003 1 1,407,149đ

9 Cụm ống thông gió 17530-MKF-D40 HONDA CB 17530MKFD40 1 1,416,911đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Bạc đệm bình xăng 17532-MKF-D40 HONDA
CB

17532MKFD40 1 106,042đ

11 Cao su bình xăng trước trái 17533-MFL-000
HONDA CB 1000

17533MFL000 1 78,087đ

12 Cao su bình xăng sau 17534-MFL-000 HONDA
CB

17534MFL000 1 73,205đ

13 Tấm bảo vệ bình xăng 17535-KBH-300 HONDA
CB 1000

17535KBH300 1 117,000đ

14 Đệm bình xăng 17535-MKF-D40 HONDA CB 17535MKFD40 1 162,377đ

15 Bạc đệm bình xăng 17536-MKF-D40 HONDA
CB

17536MKFD40 1 111,013đ

16 Cao su bình xăng trước phải 17545-MFL-000
HONDA CB

17545MFL000 1 78,087đ

17 Ống B bình xăng 17556-MKF-D40 HONDA CB 17556MKFD40 1 242,389đ

19 Ống A bình xăng 17557-MKF-D40 HONDA CB 17557MKFD40 1 258,656đ

21 Đệm bình xăng 17558-MEE-940 HONDA CB 17558MEE940 1 266,790đ

22 Đệm bình xăng 17558-MGP-D00 HONDA CB 17558MGPD00 1 309,085đ

23 ĐẦU NỐI ỐNG THÔNG KHÍ 17561-MEE-000
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

17561MEE000 1 84,993đ

24 Gioăng phao xăng 17574-MFJ-D00 HONDA CB 17574MFJD00 1 387,170đ

25 Nắp bơm nhiên liệu 17575-MKF-D40 HONDA
CB

17575MKFD40 1 400,680đ

25 Nắp bơm nhiên liệu 17575-MKF-D60 HONDA
CB

17575MKFD60 1 1,181,206đ

26 Gioăng phao xăng 17576-MFJ-D00 HONDA CB 17576MFJD00 1 122,008đ

27 Kẹp ống nhiên liệu 17580-MFJ-D00 HONDA CB 17580MFJD00 1 84,594đ

28 Nắp bình xăng 17620-MKF-D61 HONDA CB 17620MKFD61 1 5,735,961đ

29 Gioăng nắp bình xăng 17621-MGP-D61 HONDA
CB 500, REBEL 300, REBEL 500

17621MGPD61 1 44,156đ

31 Cao su bảo vệ yên xe 64122-MBB-300 HONDA
CB

64122MBB300 1 79,712đ

32 Bu lông 6x25 90107-MKF-D40 HONDA CB 1000 90107MKFD40 1 96,101đ

33 Bu lông 4x29 90111-MKF-D40 HONDA CB 90111MKFD40 1 106,042đ

34 Đai ốc 6mm 90217-HW1-670 HONDA CB 90217HW1670 1 67,460đ

34 Đai ốc 6mm 94050-06080 HONDA CUB-C70,
DREAM, LEAD, SH

9405006080 1 21,708đ

35 Kẹp ống B8 95002-02080 HONDA Các dòng xe 9500202080 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CBR1000RR · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-fuel-tankfuel-pump-cbr1000rr2019--EPCNN1DOV000016
7 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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